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Lĩnh vực thử nghiệm:     Cơ 

Field of testing:            Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1.  

Giày và các bộ 

phận của giày   

Footwear and 

components of 

footwear 

Xác định độ bền bóc tách của các cấu 

trúc đế trong giày hoàn chỉnh 

Determination of peel strength of 

bottom constructions in complete 

footwear 

Đến/ to 500 N SATRA TM281:2002 

2.  

Xác định độ bền của mặt khoen và các 

dây buộc khác 

Determination of strength of eyelet 

facings and other laced fastenings 

Đến/ to 1 kN SATRA TM149:1999 

3.  

Xác định khả năng chống uốn cong 

(gập) của giày 

Determination of resistance of 

footwear to flexing 

Đến/ to 100 000 

chu kỳ/ cycle 
SATRA TM92:2016 

4.  

Thử khả năng chịu nhiệt, lão hóa nhiệt 

của các liên kết đế trong giày thành 

phẩm 

Heat resistance, heat ageing test of 

sole bonds in complete footwear 

Đến/ to 100 ℃ SATRA TM409:1993 

5.  

Thử nghiệm thủy phân cho vật liệu đế 

Polyurethane (PU). 

Phương pháp 1 

Hydrolysis test of polyurethane solings 

Method 1 

(0 ~ 100) ℃  

(10 ~ 95) %RH 
SATRA TM344:1995 

6.  

Thử độ bền thấm nước khi uốn 

Flexing machine - water penetration 

test 

Đến/ to 100 000 

chu kỳ/ cycle  
SATRA TM77:2017 

7.  
Thử độ bền mài mòn dây giày 

Abrasion test of shoe lace 
10 000 vòng/cycles SATRA TM154:2018 

8.  

Thử độ bền của các liên kế đế giày 

Peel strength test of footwear sole 

bonds 

Đến/to 2 kN SATRA TM411:2019 
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Ghi chú/ Notes: 

- SATRA: Shoe and Allied Trade Research Association 

- Trường hợp Phòng thử nghiệm giày Apex Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

thì Phòng thử nghiệm giày Apex Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Viet Nam Footwear 

Testing Laboratory that provides product quality testing services must register their activities and be granted a 

certificate of registration according to the law before providing the service. 
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